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Tóm tắt: Cơ quan quyền lực quốc tế về đáy biển (ISA) được thành lập dựa trên Phần XI của Công 

ước quốc tế của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và Hiệp định năm 1994 về thực 

thi phần XI của Công ước. ISA chịu trách nhiệm bảo vệ hiệu quả môi trường biển khỏi tác hại của 

các hoạt động trong Vùng theo Điều 145 của UNCLOS. Bài viết này bàn về vai trò quản lý và điều 

tiết của ISA trong việc xây dựng các quy tắc, quy định và thủ tục thích hợp để ngăn ngừa, hạn chế 

và chế ngự nạn ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ và bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của Vùng và 

phòng ngừa những thiệt hại đối với hệ thực vật và động vật ở biển. 

Từ khóa: Cơ quan quyền lực quốc tế về đáy biển, khai thác đáy biển sâu, Quy chế khai thác khoáng 

sản trong Vùng, Công ước quốc tế của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982. 

1. Đặt vấn đề * 

Công ước quốc tế của Liên Hợp quốc về Luật 

Biển năm 1982 (UNCLOS) [1] quy định các 

quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ và giữ gìn môi 

trường biển. Cơ quan quyền lực quốc tế về đáy 

biển (ISA) được thành lập dựa trên Phần XI của 

UNCLOS và Hiệp định năm 1994 về thực thi 

phần XI của Công ước. Theo Điều 157 của 

UNCLOS, ISA là tổ chức mà qua đó, các quốc 

gia thành viên tổ chức và kiểm soát các hoạt 

động tiến hành trong Vùng, đặc biệt là nhằm mục 

đích quản lý các tài nguyên của Vùng. UNCLOS 

quy định Vùng và các nguồn tài nguyên của nó 

là di sản chung của nhân loại. ISA thay mặt cho 

toàn thể nhân loại có tất cả các quyền đối với tài 

nguyên của Vùng [1]. ISA chịu trách nhiệm bảo 

vệ hiệu quả môi trường biển khỏi tác hại của các 

hoạt động trong Vùng (Điều 145 của UNCLOS). 

Bài viết này bàn về vai trò quản lý và điều tiết 

của ISA trong việc xây dựng các quy tắc, quy 
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định và thủ tục thích hợp để ngăn ngừa, hạn chế 

và chế ngự nạn ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ 

và bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của Vùng 

và phòng ngừa những thiệt hại đối với hệ thực 

vật và động vật ở biển. 

2. Vai trò của Cơ quan quyền lực quốc tế 

về đáy biển đối với bảo vệ môi trường biển  

Theo Điều 145 của UNCLOS, ISA chịu trách 

nhiệm bảo vệ có hiệu quả môi trường biển chống 

lại những tác hại có thể do các hoạt động trong 

Vùng gây ra, bảo vệ và bảo tồn các tài nguyên 

thiên nhiên của Vùng và phòng ngừa những thiệt 

hại đối với hệ thực vật và động vật ở biển [1]. Vì 

mục đích đó, ISA định ra các quy tắc, quy định 

và thủ tục thích hợp, đặc biệt để: i) Ngăn ngừa, 

hạn chế và chế ngự nạn ô nhiễm môi trường biển, 

kể cả vùng duyên hải và đối phó với những nguy 

cơ khác đe dọa môi trường đó, cũng như với bất 
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kỳ sự biến động nào về tình trạng cân bằng 

sinh thái của môi trường biển, bằng cách đặc 

biệt chú ý đến sự cần thiết phải bảo vệ môi 

trường chống lại những tác hại của những hoạt 

động như khoan, nạo vét, đào, loại bỏ các chất 

thải, xây dựng và khai thác hay bảo dưỡng các 

thiết bị, ống dẫn và các phương tiện khác được 

sử dụng vào các hoạt động này; ii) Bảo vệ và 

bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của Vùng 

và phòng ngừa những thiệt hại đối với hệ thực 

vật và động vật ở biển. 

Phù hợp với Kế hoạch chiến lược của ISA 

(ISBA/24/A/10) và Kế hoạch hành động cấp cao 

(HLAP) được Đại hội đồng thông qua năm 2018 

và 2019, ISA cũng đã xây dựng chiến lược cụ thể 

cho việc việc bảo vệ môi trường biển [2] như sau: 

- Từng bước phát triển, thực thi và tiếp tục rà 

soát khung pháp lý thích hợp, phù hợp với thực 

tế và khả thi về mặt kỹ thuật, dựa trên các thông 

lệ tốt nhất về môi trường, để bảo vệ môi trường 

biển khỏi các tác động có hại có thể phát sinh từ 

các hoạt động trong Vùng; 

- Xây dựng, thực thi và tiếp tục rà soát các 

đánh giá môi trường khu vực và kế hoạch quản 

lý cho tất cả các khoáng sản trong phạm vi của 

Vùng đang được thăm dò hoặc khai thác để đảm 

bảo bảo vệ môi trường biển theo đúng yêu cầu 

của Điều 145 và Phần XII của UNCLOS; 

- Đảm bảo để công chúng có thể tiếp cận các 

thông tin về môi trường, bao gồm thông tin môi 

trường từ các nhà thầu và sự tham gia của các 

bên liên quan, nếu thích hợp; 

- Xây dựng các chương trình và phương pháp 

giám sát có tính thống kê và khoa học để đánh 

giá nguy cơ tiềm ẩn đối với các hoạt động trong 

Vùng gây ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái của 

môi trường biển;  

- Xây dựng các quy định, thủ tục, chương 

trình giám sát và phương pháp phù hợp để ngăn 

ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm và các 

mối nguy hiểm khác đối với môi trường biển, 

cũng như tác động vào cân bằng sinh thái của 

môi trường biển, ngăn ngừa thiệt hại đối với hệ 

động thực vật của môi trường biển và thực hiện 

các yêu cầu liên quan đến bảo vệ môi trường biển 

như trong Phần XII của UNCLOS.  

Kế hoạch chiến lược của ISA cung cấp cái 

nhìn tổng quan về các định hướng chiến lược của 

ISA trong 5 năm tới và vạch ra các ưu tiên chính 

của ISA trong việc cố gắng cung cấp các dịch vụ 

tối ưu để đáp ứng nhu cầu của các thành viên. 

Đối với việc nghiên cứu khoa học biển trong 

Vùng, ISA có thể thực hiện các công trình nghiên 

cứu khoa học biển đối với Vùng và các tài 

nguyên của Vùng và có thể ký các hợp đồng 

nhằm mục đích này. ISA tạo điều kiện thuận lợi, 

khuyến khích việc nghiên cứu khoa học biển 

trong Vùng; phối hợp, phổ biến các kết quả của 

các công trình nghiên cứu và phân tích đó khi 

chúng đã sẵn sàng sử dụng được. Năm 2020, các 

thành viên ISA đã thông qua Kế hoạch hành 

động của ISA về nghiên cứu khoa học biển nhằm 

hỗ trợ Chương trình Thập kỷ khoa học đại dương 

vì sự phát triển bền vững của Quy (ISBA/26/A/17) 

[3]. Kế hoạch xác định sáu ưu tiên nghiên cứu 

chiến lược và các kết quả cụ thể sẽ giúp đẩy 

nhanh nghiên cứu khoa học biển trong Vùng [4]. 

Để đảm bảo hiệu quả bảo vệ môi trường biển, 

Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật (LTC) của ISA đã ban 

hành các văn bản cung cấp hướng dẫn chi tiết cho 

các nhà thầu: Khuyến nghị hướng dẫn nhà thầu bỏ 

các khu vực theo hợp đồng thăm dò đối với 

Sulphua đa kim hoặc lớp vỏ Ferromanganes giàu 

Côban (ISBA/25/LTC/8) [5]. Khuyến nghị hướng 

dẫn nhà thầu báo cáo chi phí thăm dò thực tế và 

trực tiếp (ISBA/21/LTC/11) [6]. Khuyến nghị 

hướng dẫn nhà thầu đánh giá các tác động môi 

trường có thể xảy ra do thăm dò khoáng sản 

trong Vùng (ISBA/25/LTC/6/Rev [7]. Khuyến 

nghị hướng dẫn nhà thầu và các quốc gia tài trợ 

liên quan đến các chương trình đào tạo theo kế 

hoạch làm việc để thăm dò (ISBA/19/LTC/14) 

[8]. Khuyến nghị hướng dẫn nhà thầu về nội 

dung, hình thức và cấu trúc của báo cáo thường 

niên (ISBA/21/LTC/15) [9].  

3. Quy định về tìm kiếm, thăm dò và khai thác 

tài nguyên trong Vùng  

Thời gian qua, ISA đã soạn thảo và ban hành 

các quy tắc, quy định về tìm kiếm và thăm dò tài 

nguyên trong Vùng, đồng thời cũng đã xây dựng 

dự thảo Quy chế khai thác khoáng sản trong 
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Vùng [10], phù hợp với nguyên tắc coi Vùng và 

các tài nguyên trong Vùng là di sản chung của 

nhân loại, bảo đảm chia sẻ lợi ích công bằng và 

bình đẳng, tuân thủ các quy định của UNCLOS 

về bảo vệ môi trường và chú trọng đến lợi ích và 

nhu cầu của các nước đang phát triển. Việc xây 

dựng và ban hành các quy tắc, quy định và thủ 

tục trong quá trình tìm kiếm, thăm dò và khai 

thác tài nguyên dưới đáy biển trong khu vực vượt 

quá giới hạn quyền tài phán quốc gia (Vùng) chủ 

yếu là do ba cơ quan: Ủy ban Pháp lý và Kỹ 

thuật, Hội đồng, Đại hội đồng [11]. Ủy ban Pháp 

lý và Kỹ thuật là một cơ quan trực thuộc Hội 

đồng, gồm 15 ủy viên do Hội đồng bầu ra trong 

số các ứng cử viên do các quốc gia thành viên 

giới thiệu, với nhiệm kỳ là 5 năm. Một trong 

những nhiệm vụ của Ủy ban là: soạn thảo các 

kiến nghị lên Hội đồng về việc thi hành các chức 

năng của Cơ quan quyền lực; giám sát các hoạt 

động tiến hành trong Vùng; đánh giá những tác 

động về mặt sinh thái của hoạt động đã tiến hành 

hoặc đang tiến hành trong Vùng; soạn thảo và đệ 

trình lên Hội đồng các quy tắc, quy định và thủ 

tục liên quan đến việc tìm kiếm, thăm dò và khai 

thác tài nguyên khoáng sản trong Vùng [1]. Hội 

đồng là cơ quan chấp hành của Cơ quan quyền 

lực có quyền căn cứ vào Công ước và chính sách 

chung do Đại hội đồng xác định, định ra các 

chính sách riêng mà Cơ quan quyền lực phải theo 

đối với mọi vấn đề hay mọi việc thuộc thẩm 

quyền của mình [1], gồm 36 thành viên của Cơ 

quan quyền lực do Đại hội đồng bầu ra, với 

nhiệm kỳ là 4 năm. Đại hội đồng, cơ quan duy 

nhất bao gồm tất cả các thành viên của cơ quan 

quyền lực, được coi là cơ quan tối cao của Cơ 

quan quyền lực [1]. 

ISA đã ban hành các quy định về tìm kiếm và 

thăm dò ba nguồn tài nguyên khoáng sản trong 

Vùng. Quy định về tìm kiếm và thăm dò Sulphua 

đa kim trong Vùng (2013/ISBA/19/C/17) [12] và 

(2013/ISBA/19/A/ 9) [13]; Quy định về tìm kiếm 

và thăm dò lớp vỏ Ferromanganes giàu Coban 

trong Vùng (2012/ISBA/18/A/11) [14]; Quy 

định về tìm kiếm và thăm dò các khối đa kim 

trong Vùng (2010/ ISBA/ 16/ A/ 12/ Rev.1) [15] 

và đã ký hợp đồng 15 năm để tìm kiếm và thăm 

dò các khối đa kim; Sulphua đa kim, lớp vỏ 

Ferromanganes giàu Coban trong Vùng với 22 

nhà thầu, tổng số 31 hợp đồng, trong đó 19 hợp 

đồng trong số này dành cho việc thăm dò các nốt 

đa kim; 07 hợp đồng thăm dò sunfua đa kim; 05 

hợp đồng thăm dò lớp vỏ Ferromanganes giàu 

Coban [16]. 

Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật của ISA đã soạn 

thảo Dự thảo Quy chế khai thác khoáng sản trong 

Vùng và đã được đưa ra lấy ý kiến [17]. Dự thảo 

Quy chế khai thác yêu cầu các quốc gia tài trợ và 

các nhà thầu khi tiến hành các hoạt động khai 

thác tài nguyên khoáng sản trong Vùng cần phải 

thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, 

giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm và các mối nguy 

hiểm khác đối với môi trường biển, áp dụng một 

cách hợp lý nhất có thể phương pháp tiếp cận 

phòng ngừa và các thực hành tốt nhất về môi 

trường, lập báo cáo tác động môi trường, có kế 

hoạch quản lý và giám sát môi trường, kiểm soát 

ô nhiễm và quản lý chất thải. 

Quy định 44 của bản dự thảo yêu cầu: Cơ 

quan quyền lực, các quốc gia tài trợ và các nhà 

thầu phải lập kế hoạch, thực hiện và sửa đổi các 

biện pháp cần thiết để đảm bảo hiệu quả bảo vệ 

môi trường biển khỏi các tác động có hại phù hợp 

với các quy tắc, quy định và thủ tục được Cơ 

quan quyền lực thông qua liên quan đến các hoạt 

động trong Vùng. Để đạt được điều này, họ sẽ: i) 

Áp dụng nguyên tắc phòng ngừa, như được phản 

ánh trong nguyên tắc 15 của Tuyên bố Rio về 

Môi trường và Phát triển, để đánh giá và quản lý 

nguy cơ gây tổn hại đến Môi trường biển do khai 

thác trong Vùng; ii) Áp dụng nguyên tắc dựa trên 

bằng chứng khoa học tốt nhất hiện có và thực 

hành bảo vệ môi trường tốt nhất để thực hiện các 

biện pháp đó; iii) Tích hợp bằng chứng khoa học 

tốt nhất hiện có trong quá trình ra quyết định về 

môi trường, bao gồm tất cả các đánh giá rủi ro và 

quản lý được thực hiện liên quan đến các đánh 

giá môi trường, và các biện pháp quản lý và ứng 

phó được thực hiện theo hoặc phù hợp với thực 

hành môi trường tốt nhất; iv) Thúc đẩy trách 

nhiệm giải trình và minh bạch trong việc đánh 

giá và quản lý các tác động môi trường từ việc 

khai thác trong Vùng, bao gồm thông qua việc 

cung cấp và tiếp cận kịp thời dữ liệu và thông tin 
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môi trường liên quan và các cơ hội cho sự tham 

gia của các bên liên quan. 

Như vậy, để đảm bảo hiệu quả bảo vệ môi 

trường biển khỏi các tác động có hại, Cơ quan 

quyền lực, các quốc gia tài trợ và các nhà thầu 

phải lập kế hoạch, thực hiện và sửa đổi các biện 

pháp cần thiết và cần áp dụng nguyên tắc phòng 

ngừa, như được phản ánh trong nguyên tắc 15 

của Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, 

để đánh giá và quản lý nguy cơ gây tổn hại đến 

Môi trường biển do khai thác trong Vùng. 

Nguyên tắc 15 của Tuyên bố Rio 1992 về Môi 

trường và phát triển quy định: “Để bảo vệ môi 

trường, các quốc gia cần áp dụng rộng rãi 

phương pháp tiếp cận ngăn ngừa tuỳ theo khả 

năng từng quốc gia, ở chỗ nào có nguy cơ tác hại 

nghiêm trọng hay không thể sửa được, thì không 

thể nêu lý do là thiếu sự chắc chắn khoa học hoàn 

toàn để trì hoãn áp dụng các biện pháp hữu hiệu 

để ngăn chặn sự thoái hoá môi trường”. Nguyên 

tắc này cũng được quy định cụ thể tại quy định 

về tìm kiếm và thăm dò các nốt đa kim trong 

Vùng (Quy định 31 mục 2,5) và tại quy định về 

tìm kiếm và thăm dò Sulphides đa kim loại và 

lớp vỏ Ferromangan giàu Coban (Quy định 33 

mục 2,5), các quy định nêu rõ các quốc gia tài 

trợ và Cơ quan quyền lực “sẽ áp dụng cách tiếp 

cận phòng ngừa, như được phản ánh trong 

Nguyên tắc 15 của Tuyên bố Rio” để “đảm bảo 

và bảo vệ hiệu quả môi trường biển khỏi các tác 

động có hại có thể phát sinh từ các hoạt động 

trong Vùng". 

Cơ quan quyền lực, các quốc gia tài trợ và 

các nhà thầu phải lập kế hoạch, thực hiện và sửa 

đổi các biện pháp cần thiết và cần áp dụng 

nguyên tắc dựa trên bằng chứng khoa học tốt 

nhất hiện có và thực hành bảo vệ môi trường tốt 

nhất để thực hiện các biện pháp đó.  

Các yêu cầu đối với việc ra quyết định dựa 

trên cơ sở khoa học được quy định trong nhiều 

điều ước quốc tế về luật môi trường. Yêu cầu này 

thường được thể hiện như một nghĩa vụ phải đưa 

ra các quyết định dựa trên “bằng chứng khoa học 

tốt nhất hiện có”. Trong trường hợp nộp đơn xin 

lập kế hoạch cho các hoạt động khai thác trong 

Vùng, cả người nộp đơn và cơ quan có thẩm 

quyền phải tính đến các bằng chứng khoa học tốt 

nhất hiện có trong việc đánh giá và quản lý rủi ro 

đối với môi trường biển.  

Cơ quan quyền lực, các quốc gia tài trợ và 

các nhà thầu phải xem xét nguyên tắc “thực hành 

bảo vệ môi trường tốt nhất” trong việc lập kế 

hoạch, thực hiện và sửa đổi các biện pháp cần 

thiết để đảm bảo bảo vệ hiệu quả môi trường biển 

khỏi các tác động có hại theo Điều 145 của Công 

ước đối với các hoạt động trong Vùng. Cơ quan 

quyền lực, các quốc gia tài trợ và các nhà thầu 

phải lập kế hoạch, thực hiện và sửa đổi các biện 

pháp cần thiết và áp dụng nguyên tắc trách nhiệm 

giải trình và minh bạch trong việc đánh giá, đánh 

giá và quản lý các tác động môi trường từ việc 

khai thác trong Vùng, bao gồm thông qua việc 

cung cấp và tiếp cận kịp thời dữ liệu và thông tin 

môi trường liên quan và các cơ hội cho sự tham 

gia của các bên liên quan. Các yêu cầu về trách 

nhiệm giải trình và minh bạch thông tin trong 

quá trình đánh giá và quản lý các tác động môi 

trường đã được quy định trong Nguyên tắc 10 

của Tuyên bố Rio 1992 về môi trường và phát 

triển nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận 

thông tin môi trường và quyền tham gia của công 

chúng trong quá trình ra quyết định và tiếp cận 

công lý môi trường “Những vấn đề môi trường 

được giải quyết tốt nhất với sự tham gia của mọi 

công dân liên quan, ở cấp độ thích hợp, ở cấp độ 

quốc gia, mỗi cá nhân sẽ có quyền thông tin thích 

hợp liên quan đến môi trường do các nhà chức 

trách nắm giữ, bao gồm thông tin về những 

nguyên liệu và hoạt động nguy hiểm trong cộng 

đồng, và cơ hội tham gia vào những quá trình 

quyết định. Các quốc gia cần tạo điều kiện và 

khuyến khích nhận thức công chúng và sự tham 

gia bằng cách phổ biến thông tin rộng rãi. Người 

dân cần được tiếp cận hiệu quả những thủ tục tư 

pháp và hành chính, bao gồm việc bồi thường và 

chế tài”. Những nội dung chính trong Nguyên tắc 

10 của Tuyên bố Rio 1992 về môi trường và phát 

triển còn được phản ánh trong một số điều ước 

quốc tế bao gồm Công ước về tiếp cận thông tin, 

tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết 

định và tiếp cận công lý trong lĩnh vực môi 

trường (Công ước Aarhus) [18]. Mục tiêu chính 

của Công ước Aarhus để góp phần bảo vệ quyền 

của mọi người thuộc thế hệ hiện tại và tương lai 
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được sống trong một môi trường có lợi cho sức 

khỏe và hạnh phúc của mình, mỗi bên tham gia 

công ước phải đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, 

sự tham gia của công chúng trong quá trình ra 

quyết định và tiếp cận công lý trong lĩnh vực môi 

trường. Công ước Aarhus có ba trụ cột chính: i). 

Quyền của công chúng được tiếp cận thông tin 

về môi trường và phát triển; ii). Yêu cầu tham 

gia cộng đồng trong khi đánh giá tác động môi 

trường dự án phát triển cụ thể; iii). Quyền của 

công chúng được tiếp cận tòa và hội đồng trọng 

tài vì công lý trong lĩnh vực môi trường.  

Người nộp đơn hoặc nhà thầu, tùy từng 

trường hợp, phải chuẩn bị Báo cáo tác động môi 

trường. Mục đích của Báo cáo tác động môi 

trường là lập hồ sơ và báo cáo kết quả đánh giá 

tác động môi trường, một kế hoạch định hướng 

việc thực thi các biện pháp quản lý và giảm thiểu 

tác động môi trường; mô tả quá trình phân tích 

và lập kế hoạch về môi trường nhằm giải quyết 

các tác động và rủi ro về môi trường. Báo cáo tác 

động môi trường phải theo mẫu trong phụ lục IV 

của bản dự thảo Quy tắc về khai thác khoáng sản 

trong Vùng. 

Người nộp đơn hoặc nhà thầu, tùy từng 

trường hợp, phải lập kế hoạch quản lý và giám 

sát môi trường. Kế hoạch quản lý môi trường là 

một kế hoạch định hướng việc thực thi các biện 

pháp quản lý và giảm thiểu tác động môi trường. 

Nó bao gồm các yếu tố then chốt sau đây: các 

biện pháp giảm thiểu, chương trình thực hiện và 

quan trắc, ước tính chi phí, yêu cầu về nguồn lực, 

ngân sách, và tổ chức thực thi. Mục đích của kế 

hoạch quản lý và giám sát môi trường là quản lý 

và xác nhận rằng những sự thay đổi môi trường 

đáp ứng các mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng 

môi trường đối với hoạt động khai thác. Kế 

hoạch quản lý và giám sát môi trường sẽ đưa ra 

các cam kết và thủ tục về cách thức thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu, hiệu quả của các biện pháp 

đó sẽ được giám sát như thế nào, hệ thống báo 

cáo nào sẽ được áp dụng và tuân theo. Kế hoạch 

quản lý và giám sát môi trường phải theo mẫu 

trong phụ lục VII của bản dự thảo Quy tắc về 

khai thác khoáng sản trong Vùng. 

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp cần 

thiết để ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ô 

nhiễm và các chất độc hại nguy hiểm khác đối 

với môi trường biển từ các hoạt động của mình 

trong Vùng, phù hợp với kế hoạch quản lý và 

giám sát môi trường cũng như các tiêu chuẩn và 

hướng dẫn hiện hành. Nhà thầu không được thải 

bỏ, đổ hoặc thải vào môi trường biển bất kỳ chất 

thải khai thác nào từ các hoạt động của mình 

trong Vùng. 

Dự thảo Quy chế khai thác khoáng sản trong 

Vùng cũng đưa ra quy định về việc thành lập 

Quỹ bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường để 

chi trả: i) Kinh phí để thực hiện bất kỳ biện pháp 

cần thiết nào được thực hiện để ngăn ngừa, hạn 

chế hoặc khắc phục bất kỳ thiệt hại nào trong khu 

vực bị ảnh hưởng do các hoạt động tiến hành 

trong Vùng gây ra, các chi phí nhà thầu hoặc 

quốc gia tài trợ không thể khắc phục được ii) 

Thúc đẩy việc nghiên cứu các phương pháp kỹ 

thuật và thực hành khai thác biển theo đó có thể 

giảm thiểu thiệt hại hoặc suy giảm môi trường do 

các hoạt động khai thác trong Vùng gây ra; iii) Các 

chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến bảo 

vệ môi trường biển; iv) Kinh phí nghiên cứu các kỹ 

thuật tốt nhất hiện có để cải tạo môi trường, v) Các 

biện pháp khôi phục và phục hồi dựa trên các bằng 

chứng khoa học tốt nhất hiện có. 

Có thể tóm tắt các bước và thời gian trong 

quy trình nộp Đơn xin phê duyệt kế hoạch khai 

thác theo bản dự thảo Quy chế khai thác khoáng 

sản trong Vùng như sau: 

Bước 1. Nộp đơn theo mẫu, kèm theo giấy 

chứng nhận quốc gia tài trợ; bản đồ tọa độ xác 

định ranh giới khu vực được khai thác; kế hoạch 

khai thác; kế hoạch tài chính; báo cáo đánh giá 

tác động môi trường; kế hoạch ứng phó khẩn 

cấp; đảm bảo an toàn sinh mạng con người trên 

biển; kế hoạch đóng cửa; các tài liệu khác theo 

quy định và lệ phí. 

Bước 2. Tổng thư ký xem xét sơ bộ đơn: i) 

Nếu đơn không đáp ứng yêu cầu theo quy định, 

trong vòng 45 ngày Tổng thư ký phải thông báo 

bằng văn bản yêu cầu bổ sung các tài liệu theo 

quy định và nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung; Nếu 

có hai đơn cùng nộp một thời điểm thì xác định 

ai sẽ được ưu tiên; ii) Trong vòng 7 ngày kể từ 

ngày nhận được đơn đã đáp ứng yêu cầu, phải 

đăng tải Kế hoạch Môi trường trên trang website 



M. H. Dang / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 38, No. 4 (2022) 60-68 

 

66 

của ISA trong thời gian 60 ngày để lấy ý kiến của 

các thành viên của Cơ quan quyền lực, Ủy ban 

Pháp lý và Kỹ thuật và các bên liên quan.  

Bước 3. Người nộp đơn gửi bất kỳ kế hoạch 

sửa đổi hoặc phản hồi nào trong khoảng thời gian 

30 ngày sau khi kết thúc giai đoạn lấy ý kiến của 

các thành viên của Cơ quan quyền lực, Ủy ban 

Pháp lý và Kỹ thuật và các bên liên quan. 

Bước 4. Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật báo cáo 

và đưa ra các khuyến nghị cho hội đồng trong 

vòng 120 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục về 

Kế hoạch môi trường (Lưu ý các mốc thời gian 

có thể bị ảnh hưởng). Đề xuất sửa đổi kế hoạch 

khai thác của Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật; người 

nộp đơn phản hồi trong vòng 90 ngày sau khi 

nhận được đề xuất đó; Ủy ban Pháp lý và Kỹ 

thuật xác định rằng Hồ sơ và người nộp đơn 

không đáp ứng các tiêu chí được nêu trong Quy 

định (người nộp đơn phản hồi trong vòng 90 

ngày; Đơn đăng ký được xem xét tại cuộc họp 

Ủy ban tiếp theo). 

Bước 5. Hội đồng xem xét các báo cáo và các 

khuyến nghị của Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật. 

Bước 6. Tổng thư ký chuẩn bị hợp đồng và 

vào Sổ đăng ký. 

4. Một số nhận xét và kiến nghị  

Một là, ISA đã xây dựng và ban hành các quy 

tắc, quy định và thủ tục liên quan đến tìm kiếm, 

thăm dò tài nguyên khoáng sản trong Vùng và 

đưa ra dự thảo Quy chế khai thác khoáng sản 

trong Vùng, phù hợp với các nguyên tắc, quy 

định của pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường 

biển để bảo vệ và bảo tồn các tài nguyên thiên 

nhiên của Vùng và phòng ngừa thiệt hại đối với 

hệ thực vật và động vật ở biển. Tuy nhiên, sự 

hiểu biết của con người về hệ sinh thái ở biển sâu 

vẫn chưa đầy đủ, đặc biệt là khó đánh giá đầy đủ 

những tác động môi trường trước mắt và lâu dài, 

về khả năng phục hồi sau khi tiến hành các hoạt 

động tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn tài 

nguyên khoáng sản dưới đáy biển sâu. Do vậy, 

cần phải có các nghiên cứu sâu về hệ sinh thái ở 

khu vực dưới đáy biển trong khu vực vượt quá 

giới hạn quyền tài phán quốc gia trước khi ký kết 

các hợp đồng khai thác. Mặc dù bản dự thảo Quy 

chế khai thác đã được đưa ra lấy ý kiến và chuẩn 

bị ban hành, nhưng một số quy định trong bản dự 

thảo còn chung chung, chưa có sự giải thích cụ 

thể, như các thuật ngữ: bảo vệ hiệu quả, tác động 

có hại và tác hại nghiêm trọng, ISA cần có văn 

bản giải thích cụ thể hơn nữa thế nào là bảo vệ 

hiệu quả môi trường biển, tác động có hại và tác 

hại nghiêm trọng được hiểu thế nào. 

Hai là, Vùng và các nguồn tài nguyên của nó 

là di sản chung của nhân loại. Điều đó có thể 

hiểu, ít nhất về lý thuyết, tất cả các quốc gia 

thành viên có thể có lợi ích trong việc yêu cầu 

bồi thường nếu xảy ra thiệt hại đối với Vùng và 

môi trường biển. Do vậy cần phải quy định cụ 

thể ai có quyền đưa ra các yêu cầu bồi thường; 

các yêu cầu bồi thường sẽ được nộp cho cơ 

quan nào; những thông tin cần có kèm theo yêu 

cầu đòi bồi thường; việc đánh giá và chi trả cho 

các yêu cầu đòi bồi thường; các thiệt hại và chi 

phí có thể được bồi thường và đặc biệt cần 

minh bạch các thông tin trong việc đánh giá và 

quản lý các tác động môi trường từ việc khai 

thác trong Vùng, bao gồm việc cung cấp và 

tiếp cận kịp thời dữ liệu và thông tin môi 

trường liên quan; tạo cơ hội cho sự tham gia 

của công chúng trong quá trình ra quyết định 

và tiếp cận công lý trong lĩnh vực môi trường 

trong quá trình tìm kiếm, thăm dò và khai thác 

tài nguyên khoáng sản trong Vùng. 

Ba là, dự thảo Quy chế khai thác khoáng sản 

trong Vùng có quy định về việc thành lập Quỹ 

bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường, tuy 

nhiên mục đích của Quỹ được quy định như 

trong bản dự thảo quá rộng: chi trả các khoản 

kinh phí để thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết 

nào được thực hiện để ngăn ngừa, hạn chế hoặc 

khắc phục bất kỳ thiệt hại nào trong khu vực bị 

ảnh hưởng do các hoạt động tiến hành trong 

Vùng gây ra, các chi phí nhà thầu hoặc quốc gia 

tài trợ không thể khắc phục được; thúc đẩy việc 

nghiên cứu các phương pháp kỹ thuật và thực 

hành khai thác biển theo đó có thể giảm thiểu 

thiệt hại hoặc suy giảm môi trường do các hoạt 

động khai thác trong Vùng gây ra; phục vụ các 

chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến 

bảo vệ môi trường biển; kinh phí nghiên cứu các 
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kỹ thuật tốt nhất hiện có để cải tạo môi trường … 

Theo quan điểm của tác giả, quỹ nên chỉ dành 

cho mục đích bồi thường thiệt hại về môi trường 

khi các nhà thầu không thể khắc phục đầy đủ các 

thiệt hại, bởi vì hậu quả của các vụ ô nhiễm môi 

trường biển thường rất lớn, số lượng tiền đóng 

góp vào quỹ có thể không đủ trả cho việc áp dụng 

các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế hoặc chế 

ngự ô nhiễm môi trường biển. Không sử dụng 

tiền của quỹ để chi trả cho các hoạt động như 

nghiên cứu, giáo dục, đạo tào và các hoạt động 

khác như được quy định trong bản dự thảo Quy 

chế, những hoạt động này nên được chi trả bởi 

một nguồn tài chính riêng.  

Về phạm vi bồi thường, quỹ chỉ giới hạn chi 

trả cho những thiệt hại nào trong khu vực bị ảnh 

hưởng do các hoạt động tiến hành trong Vùng 

gây ra như vậy là quá hẹp. Chúng ta không thể 

đoán trước được hậu quả của các vụ ô nhiễm môi 

trường biển, cũng như phạm vi ảnh hưởng của 

nó, không loại trừ rằng thiệt hại bắt nguồn từ 

Vùng sẽ lan rộng ra khu vực biển khơi và các khu 

vực thuộc quyền tài phán của quốc gia hoặc vùng 

thuộc chủ quyền của các quốc gia ven biển. Do 

vậy cần mở rộng phạm vi bồi thường của quỹ, để 

bồi thường hoặc chi trả cho công việc khắc phục 

hậu quả ở khu vực biển khơi và các khu vực 

thuộc quyền tài phán quốc gia hoặc vùng thuộc 

chủ quyền của các quốc gia ven biển; cần quy 

định cụ thể những thiệt hại có thể bồi thường; các 

thực thể đủ điều kiện yêu cầu đòi bồi thường; 

những yêu cầu tiêu chuẩn chứng minh. Các 

khoản kinh phí đóng góp vào quỹ theo như quy 

định trong dự thảo là chưa rõ ràng: thời gian và 

số tiền mà các nhà thầu và những người khác 

(chẳng hạn như các Quốc gia tài trợ) sẽ được yêu 

cầu đóng góp hàng năm chưa được quy định cụ 

thể, tỷ lệ đóng góp vào quỹ, cũng như quy mô 

của quỹ; phương thức quản lý quỹ; quy trình giải 

quyết tranh chấp cũng chưa được đưa ra cụ thể.  

Trong thực tế đã tồn tại một số quỹ quốc tế 

về bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường: 

Công ước quốc tế về thành lập quỹ quốc tế bồi 

thường thiệt hại ô nhiễm dầu năm 1992 (Fund 

1992) [19]. Công ước quốc tế về trách nhiệm và 

bồi thường thiệt hại liên quan đến vận chuyển 

chất độc hại và nguy hiểm bằng đường biển. 

Nhưng cách thức tổ chức, mục đích của quỹ, 

phạm vi bồi thường, các khoản kinh phí đóng 

góp vào quỹ, phương thức quản lý quỹ; quy trình 

giải quyết tranh chấp được quy định rất cụ thể.  

Bốn là, mặc dù ISA đã xây dựng và ban hành 

các quy tắc, quy định và thủ tục tạo điều kiện 

thuận lợi cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò 

tài nguyên khoáng sản trong Vùng và đưa ra dự 

thảo Quy chế khai thác khoáng sản trong Vùng, 

tuy nhiên do đại dịch Covid-19 xảy ra vào tháng 

2 năm 2020 đã khiến các cuộc thảo luận về bản 

dự thảo này bị tạm dừng. Cuối tháng 6 năm 2021, 

Cộng hòa Nauru viện dẫn Mục 1 (15) (c) trong 

Hiệp định năm 1994 về thực thi Công ước yêu 

cầu ISA phải đẩy nhanh việc hoàn thành các quy 

định về khai thác. Nếu ISA không hoàn thành các 

quy tắc, quy định về khai thác trong thời gian quy 

định là hai năm, tức là vào tháng 7 năm 2023, 

ISA sẽ phải xem xét và tạm thời chuẩn y các đơn 

đề nghị khai thác trên cơ sở các điều khoản của 

Công ước [20]. Mục 1 (15) (c) trong Hiệp định 

năm 1994 về thực thi Công ước quy định Cơ 

quan quyền lực, theo đúng điểm (o), ii) khoản 2 

Điều 162 của Công ước phải soạn thảo và thông 

qua các quy tắc, quy định và thủ tục để tạo thuận 

lợi cho việc chuẩn y các kế hoạch hoạt động 

thăm dò hay khai thác. a) Hội đồng có thể tiến 

hành soạn thảo nói trên vào bất cứ thời gian nào 

Hội đồng thấy cần có đầy đủ hay bất kỳ một vấn 

đề nào trong số quy tắc, quy định hay thủ tục để 

thực thi các hoạt động trong Vùng, hoặc khi Hội 

đồng xác định rằng việc khai thác thương mại là 

cấp thiết, hoặc theo đề nghị của quốc gia có 

người muốn nộp đơn xin chuẩn y kế hoạch khai 

thác. b) Nếu đề nghị do một quốc gia có người 

muốn nộp đơn xin chuẩn y kế hoạch khai thác 

đưa ra. Hội đồng phải hoàn thành việc thông qua 

các quy tắc, quy định và thủ tục nói trên trong 

vòng hai năm sau khi có đề nghị theo đúng điểm 

(o), ii), khoản 2 Điều 162 của Công ước. c) Nếu 

Hội đồng không hoàn thành xong việc xây dựng 

các quy tắc, quy định và thủ tục liên quan đến 

việc khai thác trong thời gian quy định nói trên 

và có một đơn đề nghị chuẩn y kế hoạch hoạt 

động khai thác còn chưa giải quyết, Hội đồng 

phải xem xét và tạm thời chuẩn y kế hoạch này 

trên cơ sở các điều khoản của Công ước và các 
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quy tắc, quy định và thủ tục mà Hội đồng có thể 

tạm thời thông qua. 

Như vậy, sau tháng 7 năm 2023, nếu Quy chế 

khai thác khoáng sản trong Vùng chưa được ban 

hành, mà có một đơn đề nghị chuẩn y kế hoạch 

hoạt động khai thác được phê duyệt, ISA sẽ khó 

có thể loại bỏ các đơn đề nghị tiếp theo hoặc lùi 

việc tiến hành các hoạt động khai thác. Việc bảo 

vệ và bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của 

Vùng và phòng ngừa những thiệt hại đối với hệ 

thực vật và động vật ở biển khó có thể được thực 

hiện. Do vậy, theo quan điểm của tác giả, nếu 

chừng nào Quy chế khai thác khoáng sản trong 

Vùng chưa được thông qua, thì ISA có thể tạm 

hoãn việc ký các hợp đồng khai thác dưới đáy 

biển sâu cũng như cấp phép các hợp đồng thăm 

dò mới, như vậy mới có thể bảo vệ có hiệu quả 

môi trường biển không chỉ cho thế hệ hiện tại mà 

còn cho thế hệ mai sau.  
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